
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC XỬ LÝ ĐƠN 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA NGÀNH THANH TRA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN 

(Kèm theo Quyết định số  1316   /QĐ-UBND ngày   07    /   6   /2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 
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BCCI 
I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

01 2.001899 
Thủ tục xử 

lý đơn tại 

cấp tỉnh 
2.002499 

Thủ tục xử lý đơn 

tại cấp tỉnh 

10 
(kể từ 

ngày nhận 

được đơn 

khiếu nại, 

tố cáo, 

kiến nghị, 

phản ánh) 

Tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Ban 

Tiếp công dân tỉnh; 

Thanh tra tỉnh; các 

cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh và tương 

đương. 

 

2 Không Không 

- Luật Khiếu nại năm 2011; 

- Luật Tố cáo năm 2018; 

- Nghị định số 31/2019/NĐ-

CP ngày 10/4/2019 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 

124/2020/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 05/2021/TT-

TTCP ngày 01/10/2021 của 

Thanh tra Chính phủ. 

 

II. Thủ tục hành chính cấp huyện 

01 2.001879 
Thủ tục xử 

lý đơn tại 
2.002500 

Thủ tục xử lý đơn 

tại cấp huyện 
10 

(kể từ 

Tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; 
2 Không Không 

- Luật Khiếu nại năm 2011; 

- Luật Tố cáo năm 2018; 
 



2 

cấp huyện ngày nhận 

được đơn 

khiếu nại, 

tố cáo, 

kiến nghị, 

phản ánh) 

Ban Tiếp công dân 

cấp huyện; Thanh 

tra cấp huyện; các 

phòng, ban chuyên 

môn và tương đương 

thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện. 

- Nghị định số 31/2019/NĐ-

CP ngày 10/4/2019 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 

124/2020/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 05/2021/TT-

TTCP ngày 01/10/2021 của 

Thanh tra Chính phủ. 
III. Thủ tục hành chính cấp xã 

01 2.001801 
Thủ tục xử 

lý đơn tại 

cấp xã 
2.002501 

Thủ tục xử lý đơn 

tại cấp xã 

10 
(kể từ 

ngày nhận 

được đơn 

khiếu nại, 

tố cáo, 

kiến nghị, 

phản ánh) 

Tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 
2 Không Không 

- Luật Khiếu nại năm 2011; 

- Luật Tố cáo năm 2018; 

- Nghị định số 31/2019/NĐ-

CP ngày 10/4/2019 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 

124/2020/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 05/2021/TT-

TTCP ngày 01/10/2021 của 

Thanh tra Chính phủ. 
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